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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 
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người học trình độ trung cấp, cao đẳng thuộc nghề Kỹ Thuật Máy Lạnh và Điều 

Hòa Không Khí. 

-  Ý nghĩa và vai trò của mô đun: Mô đun là mô đun lý thuyết cơ sở chuyên 

ngành quan trọng làm cơ sở để học các mô đun chuyên nghành khác. 

 

Mục tiêu mô đun: 

- Về kiến thức: 

+ Nắm được tổng quan về kỹ thuật Nhiệt - Lạnh và điều hòa không khí và bản 

chất của không khí ẩm. 

+ Nắm được các kiến thức về môi chất lạnh trong hệ thống máy lạnh và điều hòa 

không khí. 

+  Trình bày được chức năng và vị trí máy nén, dàn ngưng, dàn bay hơi, van tiết 

lưu trong hệ thống lạnh 

+  Nắm được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy lạnh. 

+  Trình bày được cấu trúc cơ bản và chức năng của hệ thống điều hòa không khí. 

 -  Về kỹ năng: 

+  Tra bảng các thông số trạng thái của môi chất  

+  Sử dụng được đồ thị và biết chuyển đổi một số đơn vị đo nhiệt độ, đo áp suất. 

-   Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Người học có khả năng làm việc độc lập hoặc làm nhóm, có tinh thần hợp 

tác, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện, có ý thức tự giác, tính kỷ luật 

cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

Nội dung của mô đun:  
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BÀI 1:  TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ 

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 

 

Giới thiệu: 

     Bài giới thiệu tổng quan về kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình bày 

về vai trò, vị trí và các ứng dụng cơ bản của nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí. 

 

Mục tiêu: 

- Nắm được khái niệm chung về kỹ thuật Nhiệt - Lạnh và điều hòa không khí. 

- Hiểu được ý nghĩa của kỹ thuật lạnh trong đời sống và trong kỹ thuật. 

-  Xây dựng tác phong công nghiệp, làm việc theo nguyên tắc 5S, có tinh thần hợp 

tác, giúp đỡ nhau, có ý thức tự giác, kỷ luật cao, có tinh thần trách nhiệm trong 

học tập. 

 

Nội dung:  

1. Khái quát chung  

1.1. Vai trò, vị trí 

 Vai trò 

 Kỹ thuật lạnh ra đời hàng trăm năm nay và được sử dụng rất rộng rãi trong 

nhiều nghành kỹ thuật rất khác nhau. Ngày nay kỹ thuật lạnh đã phát triển rất 

mạnh mẽ, được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, phạm vi ngày càng mở 

rộng và trở thành nghành kỹ thuật vô cùng quan trọng, không thể thiếu được trong 

đời sống và kỹ thuật của tất cả các nước trên thế giới. 

 Vị trí  

 Nghề “Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí” là nghề chuyên lắp đặt, vận 

hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí như: 

Hệ thống máy lạnh trong các kho lạnh, hệ thống máy lạnh thương nghiệp, máy 

kem, máy đá, tủ lạnh; hệ thống điều hòa không khí trung tâm, điều hòa không khí 

cục bộ… đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất và an toàn.  
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 Người làm nghề “Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí” thường được bố 

trí làm việc ở các cơ sở, các công ty dịch vụ chuyên ngành, siêu thị, Các nhà máy 

bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, 

điều hòa không khí, các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa 

chữa máy lạnh và điều hòa không khí hoặc tự mở cửa hang, công ty, doanh nghiệp 

để sửa chữa, bảo trì, lắp đặt về các thiết bị lạnh….  

1.2. Yêu cầu 

-  Kiến thức: Tiếp thu được các kiến thức về kỹ thuật điện – lạnh. Hiểu biết những 

kiến thức cơ bản về kĩ thuật điện – lạnh và quy trình kĩ thuật trong nghề điện – 

lạnh. 

-  Kĩ năng: Thao tác nhanh, chắc chắn và chính xác, có kỹ năng đo lường, sử dụng, 

bảo dưỡng, sữa chữa, lắp đặt những thiết bị điện lạnh. 

-  Thái độ: Yêu thích công việc, có ý thức bảo vệ môi trường và an toàn lao động. 

Làm việc khoa học, kiên trì, thận trọng và chính xác. 

-  Sức khỏe: Có sức khỏe trung bình, không độ cao không. 

2. Ý nghĩa của kỹ thuật lạnh trong đời sống và kỹ thuật 

 Kỹ thuật lạnh đã ra đời hàng trăm năm này và được sử dụng rộng rãi trong các 

nghành kỹ thuật khác nhau: trong công nghiệp chế biến và bảo quản thực phẩm, 

công nghiệp hóa chất, công nghiệp rượu, bia, sinh học, kỹ thuật sấy nhiệt độ thấp, 

chế tạo, xử lý hạt giống, y học….và đặc biệt trong đời sống hiện nay. 

2.1. Ứng dụng lạnh trong bảo quản thực phẩm. 

 

Hình 1.1a: Ứng dụng lạnh trong bảo quản thực phẩm 

 Theo thống kê thì khỏang 80% công suất lạnh được sử dụng trong công nghệ 
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bảo quản thực phẩm. Đây là lãnh vực quan trọng nhất của kỹ thuật lạnh, nhằm 

đảm bảo cho các thực phẩm: rau, quả, thịt, cá, sữa, …không bị phân hủy (thối rữa) 

do vi khuẩn gây ra. Đặc biệt những nước có thời tiết nóng và ẩm như nước ta thì 

quá trình phân hủy (thối rữa) sẽ diễn ra càng nhanh. Vì thế việc áp dụng kỹ thuật 

lạnh vào việc bảo quản thực phẩm là hết sức cần thiết 

  

Hình 1.1b: Ứng dụng lạnh trong bảo quản thực phẩm 

 Các kho lạnh bảo quản, kho lạnh chế biến phân phối, các máy lạnh thương 

nghiệp đến tủ lạnh gia đình; các nhà máy sản xuất nước đá, máy lạnh lắp trên tàu 

thủy hay phương tiện vận tải không còn xa lạ; kể cả ngành công nghiệp rượu bia, 

bánh kẹo, nước uống, sữa.. 

2.2. Ứng dụng lạnh trong công nghiệp 

 Trong công nghiệp hóa chất cũng sử dụng lạnh rất nhiều trong các quy trình 

sản xuất khác nhau để tạo ra nhiệt độ lạnh thích hợp nhất cho từng hóa chất. 

  Hóa lỏng và tách các chất khí từ không khí là một ngành công nghiệp hết sức 

quan trọng, có ý nghĩa vô cùng to lớn với ngành luyện kim, chế tạo máy, y học, 

ngành sản xuất chế tạo cơ khí, phân đạm, chất tải lạnh vv… Các loại khí trơ như 

neon, agon vv… được sử dụng trong công nghiệp hóa chất và sản xuất bóng đèn. 

 Việc sản xuất vải sợi, tơ, cao su nhân tạo, phim ảnh được sự hỗ trợ tích cực 

của kỹ thuật lạnh. Thí dụ trong quy trình sản xuất tơ nhân tạo người ta phải làm 

lạnh bể quay tơ xuống nhiệt độ thấp đúng yêu cầu công nghệ thì chất lượng mới 

đảm bảo. 

 Cao su và các chất dẻo khi hạ nhiệt độ xuống thấp sẽ trở nên giòn và dễ vỡ 

như thủy tinh. Nhờ đặc tính này người ta có thể chế tạo được cao su bột. Khi 
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hóa trộn với bột sắt để tạo nên cao su từ tính hoặchòa trộn với phụ gia nào đó có 

thể đạt được độ đồng đều rất cao. 

.  

Hình 1.2: Ứng dụng lạnh trong công nghiệp hóa chất 

2.3. Ứng dụng lạnh trong nông nghiệp 

 Nhằm bảo quản giống, lai tạo giống, điều hoà khí hậu cho các trại chăn nuôi 

trồng trọt, bảo quản và chế biến cá, nông sản thực phẩm. 

 

Hình 1.3: Ứng dụng lạnh trong nông nghiệp 

 Nhờ có kho lạnh bảo quản hạt giống mà hạt giống có thể đảm bảo và không 

bị hỏng và thối. 

 2.4. Ứng dụng lạnh trong điều tiết không khí 

 Ngày nay người ta không thể tách rời kỹ thuật điều tiết không khí với các 

ngành cơ khí chính xác, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật phim ảnh, quang học… 
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Hình 1.4: Ứng dụng lạnh trong điều tiết không khí 

 Để đảm bảo chất lượng cao của sản phẩm cần có những yêu cầu nghiêm ngặt 

về điều kiện và thông số của không khí như: nhiệt độ, độ ẩm, độ chứa bụi… 

2.5. Ứng dụng lạnh trong y tế 

 Trong y tế người ta ứng dụng lạnh để bảo quản thuốc và các phẩm vật y tế… 

kỹ thuật lạnh được sử dụng trong y tế ngày càng nhiều và càng đem lại những 

hiệu quả hết sức to lớn. Phần lớn những loại thuốc quí, hiếm đều cần được bảo 

quản lạnh ở nhiệt độ thích hợp: như các loại vacxine, kháng sinh, gây mê…. 

 

Hình 1.5: Ứng dụng lạnh trong y tế 

2.6. Ứng dụng lạnh trong thể dục thể thao 

 Nhờ có kỹ thuật lạnh mà người ta có thể tạo ra sân trượt băng, đường đua trượt 

băng và trượt tuyết nhân tạo cho các vận động viên luyện tập hoặc cho các đại hội 

thể thao ngay cả khi nhiệt độ không khí còn rất cao, hoặc có thể để sưởi ấm bể 

bơi. 
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Hình 1.6: Ứng dụng lạnh trong thể dục thể thao 

2.7. Ứng dụng lạnh trong đời sống 

 Sản xuất nước đá và dùng nước đá cho việc trữ lạnh khi vận chuyển, bảo quản 

nông sản, thực phẩm, cho chế biến thuỷ sản và cho sinh hoạt của con người, nhất 

là ở các vùng nhiệt đới để làm mát và giải khát. 

 

Hình 1.7: Ứng dụng lạnh trong bảo quản thực phẩm 

2.8. Một số ứng dụng khác 

 Trong ngành hàng không, vũ trụ hay quốc phòng, máy bay hoặc tàu vũ trụ 

phải làm việc trong những điều kiện khác nhau. Nhiệt độ có khi tăng lên hành 

ngàn độ nhưng cũng có lúc hạ xuống dưới -1000C. Oxy và hydro lỏng là nhiên 

liệu cho tàu vũ trụ… 

Câu hỏi bài tập: 

1.1. Nêu vai trò, vị trí và yêu cầu của nghề kỹ thuật lạnh? 

1.2. Các ứng dụng cơ bản của kỹ thuật lạnh trong đời sống và kỹ thuật? 
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BÀI 2: CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT 

 

Giới thiệu: 

 Bài cơ sở nhiệt động kỹ thuật trình bày khái niệm và các thông số trạng thái 

của các quá trình nhiệt động học của hơi. 

 

Mục tiêu:     

-  Hiểu được các khái niệm về nhiệt động lực học. 

-  Nắm rõ bản chất, các thông số trạng thái và các quá trình nhiệt động của hơi. 

-  Xây dựng tác phong công nghiệp, làm việc theo nguyên tắc 5S, có tinh thần hợp 

tác, giúp đỡ nhau, có ý thức tự giác, kỷ luật cao, có tinh thần trách nhiệm trong 

học tập. 

 

Nội dung  

1. Các môi chất và thông số trạng thái của môi chất 

1.1. Khái niệm môi chất (chất môi giới) 

 Môi chất hay chất môi giới (CMG) được sử dụng trong thiết bị nhiệt là chất 

có vai trò trung gian trong quá trình biến đổi giữa nhiệt năng và cơ năng.  

 Thông số trạng thái của môi là các đại lượng vật lý đặc trưng cho trạng thái 

nhiệt động của môi chât.  

1.2. Các thông số trạng thái của môi chất    

1.2.1. Nhiệt độ  

 Khái niệm  

Nhiệt độ (T) - số đo trạng thái nhiệt của vật. Theo thuyết động học phân tử, nhiệt 

độ là số đo động năng trung bình của các phân tử.  

kT
m


3

. 2
 

Trong đó:  m
μ 

- khối lượng phân tử 

 ω - vận tốc trung bình của các phân tử 
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 k - hằng số Bonzman, k = 1,3805.10
5 
J/độ 

 T - nhiệt độ tuyệt đối.  

• Nhiệt kế: Là thiết bị dùng để đo nhiệt độ. Nhiệt kế hoạt động dựa trên sự thay 

đổi một số tính chất vật lý của vật thay đổi theo nhiệt độ, ví dụ: chiều dài, thể tích, 

màu sắc, điện trở , v.v.  

• Thang nhiệt độ  

- Thang nhiệt độ Celsius (
0
C)  

- Thang nhiệt độ Fahrenheit (
0
F)  

- Thang nhiệt độ Kelvin (K)  

- Thang nhiệt độ Rankine (
0
R)  

Mối quan hệ giữa các đơn vị đo nhiệt độ:  

oC = 9

5

(oF – 32)  oC = K – 273    oC = 9

5

. oR – 273 

1.2.2. Áp suất  

• Khái niệm  

Áp suất của lưu chất (p) - lực tác dụng của các phân tử theo phương pháp tuyến 

lên một đơn vị diện tích thành chứa.  

p = 
A

F
 

Trong đó:  F - lực tác dụng của các phân tử; 

    A - diện tích thành bình chứa;  

 Phân loại áp suất  

- Áp suất khí quyển (p
0
): Lá áp suất của không khí tác dụng lên bề mặt các vật 

trên trái đất.  

- Áp suất dư (p
d
): Là phần áp suất tuyệt đối lớn hơn áp suất khí quyển  

p 
d 
= p - p 

0
 

- Áp suất tuyệt đối (p): Lá áp suất của lưu chất so với chân không tuyệt đối.  

p = p 
d 
+ p 

0
 

- Áp suất chân không (p
ck

):Lá phần áp suất tuyệt đối nhỏ hơn áp suất khí quyển.  

Hình 2.1: Nhiệt kế 
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p
ck 

= p
0 
- p 

 

Hình 2.2: Các loại áp suất  

• Đơn vị áp suất và bảng chuyển đổi giữa các đơn vị 

 

• Áp kế: Là thiết bị dùng để đo áp suất. 

 

Hình 2.3: Dụng cụ đo áp suất  

a) Barometer,      b) Áp kế 

Ghi chú: Khi đo áp suất bằng áp kế thủy ngân, chiều cao cột thủy ngân cần được 

hiệu chỉnh về nhiệt độ 0
0
C.  


